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LUẬT KHOÁNG SẢN
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mụch đích
Luật khoáng sản quy định nguyên tắc, quy chế và tiêu chuẩn quản lý, bảo vệ, sử dụng khoáng sản và tài nguyên khoáng sản, kiểm tra hoạt động khoáng sản nhằm bảo vệ việc tìm kiếm, điều tra, khai thác, chế biến khoáng sản có hiệu quả cao gắn liền với việc bảo vệ môi trường, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và từng bước hiện đại hoá, phát triển ngành khoáng sản bền vững, làm cho đời sống nhân dân các bộ tộc được nâng cao.
Điều 2. Khoáng sản

Khoáng sản là chất không có sự sống, do thiên nhiên tạo nên, không thể tạo mới, có tính hoá học và ở dạng tự nhiên thể cứng, thể lỏng và thể khí như : vàng, đồng, chì, đá quý, đất, cát, đá than đá, dầu và khí thiên nhiên, nước quặng, nước ấm, nước nóng thiên nhiên,v.v…

Điều 3. Giải nghĩa từ

 Từ dùng trong bộ luật này như sau :

1. Nguồn khoáng sản nghĩa là nơi tập trung quặng bởi thiên nhiên tạo nên được khẳng định về số lượng và chất lượng của khoáng sản;

2. Vùng mỏ nghĩa là khu vực diện tích khai thác, khu vực nhà máy chế biến, bãi hoặc kho chứa quặng, hồ chứa nước thải, tuyến đường di chuyển, khu vực nghỉ ngơi, trụ sở, địa điểm sửa chữa, kho chứa chất nồ và chất hoá học sử dụng khai thác và sản xuất;

3. Mỏ nghĩa là khu vực có quặng đã được điều tra như : mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ chì, mỏ than đá;

4. Quặng có nghĩa là chất đã nghiền, xay, rửa, lựa chọn kể cả quặng đã qua chế biến;

5. Vụn quặng nghĩa là số quặng nhất định rơi vãi, lẫn với chất thải không thể thu gom hết sau khai thác, sản xuất và rửa;
6. Vũng quặng nghĩa là cám quặng chảy ra tập trung tại một điểm nào đó một cách tự nhiên.

7. Phát triển khu vực khoáng sản bền vững nghĩa là phát triển toàn diện tại chỗ hoặc sau khi khai thác quặng với việc phối kết hợp với các bộ phận liên quan nhằm bảo đảm công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân các bộ tộc ở địa bàn từng bước tốt hơn, làm cho kinh tế - xã hội phát triển hiệu quả không ngừng.

8. Công trình khoáng sản nghĩa là những công việc liên quan đến việc tìm kiếm, điều tra, khai thác và chế biến quặng.

9. Khoáng sản mầu là chất có thể sử dụng cho khoa học có ảnh hưởng đến sức khoẻ đời sống xã hội, thú và môi trường như : Uranium, Thoriêm (lưu huỳnh).

10. Khoáng sản diêm sinh tức là quặng Ắc-sen

11. tai nạn nghĩa là sự kiện xảy ra không lường được trước như : lũ lụt, lở đất, bão tố, sấm chớp, dịch bệnh, động đất.

Điều 4. Sở hữu khoáng sản

Tất cả các mỏ sinh ra trên mặt đất, trong lòng đất và đáy nước đều thuộc phạm vi sở hữu quốc gia do Nhà nước tập trung quản lý thống nhất trên cả nước.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về khoáng sản
Nhà nước khuyến khích mọi cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào công trình mỏ trước hết ở vùng sâu vùng xa là mục tiêu phát triển nông thôn và xoá đi những khó khăn của nhân dân bằng việc đề ra chiến lược, chính sách, quy định, các tiêu chuẩn như : Chính sách hải quan, thuế theo quy định, việc đáp ứng dữ liệu thông tin và tạo những điều kiện thuận lợi khác.

Nhà nước khuyến khích việc tìm kiếm và điều tra mỏ xây dựng dữ liệu cơ bản về địa chất và quặng có thể đáp ứng cho công tác nghiên cứu khoa học và chuyển đổi khoáng sản thành vốn.

Nhà nước khuyến khích việc tìm kiếm quặng gắn kết với việc chế biến trong nước là chính bằng việc sử dụng kỹ thuật – khoa học tiến bộ và hiện đại để phục vụ trong nước và xuất khẩu.
 Nhà nước nghiêm cấm hoặc bảo vệ vùng tài nguyên khoáng sản để khai thác phục vụ lợi ích quốc gia vì sự bền vững của tài nguyên thiên nhiên.

Điều 6. Nguyên tắc đối với hoạt động khoáng sản

Hoạt động khoáng sản cần thực hiện trên cơ sở nguyên tắc sau đây:

1. Xây dựng chiến lược về hoạt động khoáng sản phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia trong từng giai đoạn và khả năng thực tế trong công tác quản lý của Nhà nước;

2. Viễc khai thác, thăm dò, sử dụng khoáng sản và tài nguyên khoáng sản phải hợp lý, hiệu quả, bảo đảm phát triển vùng mỏ bền vững và đi đôi với việc bảo vệ môi trường;

3. Hoạt động khoáng sản phải gắn kết với việc phát triển cơ sở hạ tầng nhăm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân các bộ tộc vừa bảo đảm ổn định và trật tự xã hội;

4. Việc bảo vệ khoáng sản và tài nguyên khoáng sản cần có sự tham gia của nhân dân, gia đình, tổ chức, chính quyền địa phương, pháp nhân trong và ngoài nước.

Điều 7. Bảo vệ quyền và lợi ích liên quan khoáng sản

Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích cao nhất của quốc gia và lợi ích chính đáng của người kinh doanh lĩnh vực khoáng sản và nhân dân các bộ tộc theo luật định.

Điều 8. Nghĩa vụ bảo vệ khoáng sản

Nhà nước đề ra tiêu chuẩn bảo vệ khoáng sản và tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước.

Việc bảo vệ khoáng sản và tài nguyên khoáng sản là nghĩa vụ của cá nhân và mọi tổ chức ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 9. Hợp tác quốc tế

Nhà nước thúc đẩy khuyến khích việc hợp tác với nước ngoài, khu vực và quốc tế về lĩnh vực khoáng sản dưới các hình thức : trao đổi kinh nghiệm, dữ liệu thông tin, khoa học - kỹ thụât, thị trường, tập huấn và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, dành sự giúp đỡ chuyên môn, vốn và thực hiện hợp đồng, hiệp định, hiệp định quốc tế mà Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là bên ký kết.
Điều 10. Phạm vi điều chỉnh luật

Cá nhân hoặc pháp nhân trong và ngoài nước thực hiện dự án và kinh doanh khoáng sản là dầu thô và khí thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. 

CHƯƠNG II

KHOÁNG SẢN
Mục 1

KHOÁNG SẢN 



Điều 11. Điều tra địa chất cấp cơ sở

Điều tra địa chất cấp cơ sở là việc tìm kiếm và thu thập các dữ liệu bước đầu về dữ liệu khoáng sản, việc giới thiệu cấu trúc địa chất, bản đồ địa chất cơ sở để làm căn cứ cho việc phân loại khoáng sản và khu vực tài nguyên mỏ.

Bộ Năng lượng và Mỏ là người tiến hành điều tra địa chất cơ bản trong phạm vi cả nước theo phân công của Chính phủ bằng việc phối hợp với các ngành khác và chính quyền địa phương liên quan.
Điều 12. Phân loại nhóm khoáng sản

Mỏ được phân thành 4 nhóm sau :

1. Nhóm khoáng sản kim loại bao gồm mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ sắt, mỏ thiếc, mỏ chì và các loại quặng khác;

2. Nhóm mỏ không phải là kim loại bao gồm kim cương, đá quý, đá vôi, đá mỏ, thạch cao, đất xây dựng, cát, đá trang trí, quặng và các loại quặng khác.

3. Nhóm khoáng sản năng lượng bao gồm than đá, dầu thô, khí thiên nhiên và các loại khoáng sản khác.

4. Nhóm khoáng sản lỏng bao gồm nguồn nước trong lòng đất dưới nhiều dạng như nguồn nước nóng, nguồn nước khoáng, v.v..

Trong 4 nhóm khoáng sản kể trên có khoáng sản bảo tồn và quặng nghiêm cấm được Nhà nước quy định riêng theo đề nghị của Bộ Năng lượng và Mỏ.

Mục 2

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN


Điều 13. Tài nguyên mỏ

Tài nguyên khoáng sản là sự tập hợp hoặc tiêu biểu của quặng ở bề mặt vỏ trái đất trong các hình dạng tự nhiên, có đặc tính riêng có thể tìm kiếm và điều tra được.

Điều 14. Khu vực tài nguyên mỏ

Tài nguyên khoáng sản được phân thành 4 khu vực sau :

1. Khu vực được phép tiến hành công trình về mỏ;

2. Khu bảo vệ;

3. Khu vực cấm; 

4. Khu vực có chất độc.

Nhà nước quy định khu vực được phép tiến hành công trình mỏ, khu vực bảo vệ, khu vực nghiêm cấm và khu vực có chất độc kể cả việc chuyển đổi khu vực nói trên theo đề nghị của Bộ Năng lượng và Mỏ.

Điều 15. Khu vực được phép tiến hành khai khoáng

Khu vực được phép tiến hành khai khoáng là khu vực tài nguyên khoáng sản được quy định thành khu riêng cho phép tiến hành khai khoáng theo điều kiện và tiêu chuẩn quy định.

Trường hợp nhiều ngành cùng sử dụng một khu vực nhưng có mục đích khác nhau thì Chính phủ căn cứ vào lợi ích kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến môi trường – xã hội và sự phù hợp về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội lâu dài để quyết định.

Điều 16. Khu vực bảo tồn

Khu vực bảo tồn là khu vực tài nguyên khoáng sản được bảo vệ để khai thác riêng hoặc giữ để phát triển và sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên gắn  với du lịch.
Điều 17. Khu vực cấm

Khu vực cấm là khu vực không cho phép tiến hành hoạt động khai khoáng gồm :

1- Khu vực nguy hiểm như : Khu vực vật nổ chưa nổ, khu vực có chất độc mạnh;
2- Khu vực ở gần hoặc ở dưới nền xây dựng hoặc khu vực công cộng thấy rằng có tầm quan trọng đối với lợi ích quốc gia như : Khu vực di tích, khu vực lịch sử, khu vực cơ sở hạ tầng, khu vực quốc phòng - an ninh và khu vực phù hợp với hoạt động khoáng sản.

3- Khu vực rừng bảo tồn, khu vực giữ gìn các loại thực vật, khu vực bảo tồn nòi giống động vật dưới nước, động vật rừng và rừng đầu nguồn.

Điều 18. Khu vực có chất độc

Khu vực có chất độc là khu vực bản thân khoáng sản là chất độc hoặc có chứa chất độc trong phạm vi cả nước như : Khu vực có a-sê-tíc, khoáng sản chất thuỷ ngân, v..v…

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN


Điều 19. Hoạt động khoáng sản
Hoạt động khoáng sản gồm có :
1- Tìm kiếm;

2- Thăm dò;

3- Đánh giá tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật;

4- Khai thác;

5- Chế biến;

6- Mua – bán;

7- Di chuyển;

8- Khôi phục diện tích khai thác và đóng cửa mỏ.

Điều 20. Tìm kiếm

Tìm kiếm khoáng sản là việc nghiên cứu dữ liệu thông tin và hoạt động 

thực địa về tình trạng địa chất và biểu hiện khoáng sản kể cả việc đánh giá tính chất của khoáng sản nhằm xác định khu vực có khả năng triển khai trước khi chuyển sang công tác thăm dò.


Điều 21. Thăm dò

Thăm dò khoáng sản là việc nghiên cứu cấu trúc địa chất và nguồn khoáng sản trong khu vực diện tích được xác định cho thăm dò gồm hoạt động địa chất, địa vật, khoan – đào, đào hố, đào mương, đào giếng, lấy mẫu, phân tích, v..v… để biết số lượng và chất lượng của khopáng sản trước khi chuyển sang đánh giá tính khả thi kinh tế và điều kiện kỹ thuật của việc khai thác.
Điều 22. Đánh giá tính khả thi kinh tế - kỹ thuật

Đánh giá tính khả thi kinh tế - kỹ thuật là việc ước lượng nguồn khoáng sản có hiệu quả về mặt kinh tế, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ của việc khai thác, chế biến; việc mua – bán quặng, vốn cho sự phát triển nguồn khoáng sản kể cả ảnh hưởng tới môi trường và xã hội.

Thời gian nghiên cứu khả thi kinh tế - kỹ thuật không được quá 1 năm và chỉ có thể gia hạn một lần không quá một năm, do Bộ Năng lượng và Mỏ quyết định.

Điều 23. Khai thác

Khai thác là lấy khoáng sản ở mặt đất, trong lòng đất bằng việc đào bới, khai thác, khoan – đào, hút, nổ mìn lựa chọn chất lượng khoáng sản, vận chuyển và lưu giữ khoáng sản.
Trong khai thác khoáng sản phải sử dụng kỹ thuật – khoa học đạt tiêu chuẩn, tiên tiến và hiệu quả cao, giảm tác động đến môi trường và xã hội.

Điều 24. Chế biến

Chế biến khoáng sản là phương pháp hoặc công đoạn của việc sản xuất để nâng chất lượng khoáng sản và tạo giá trị kinh tế thông qua việc phân loại, lọc luyện, thay hình dạng, mài giũa, và chế biến tiếp theo để trở thành sản phẩm hàng hoá.

Điều 25. Mua – bán khoáng sản

Việc mua – bán khoáng sản là thoả thuận giữa nhà đầu tư với cá nhân hoặc pháp nhân trong hoặc ngoài nước có nhu cầu sử dụng khoáng sản để chế biến thành sản phẩm hoặc làm hàng hoá.

Hình thức và cách thức mua – bán khoáng sản cần thực hiện theo Luật ký kết hợp đồng và ngoài hợp đồng.

Điều 26. Vận chuyển quặng và khoáng sản

Di chuyển quặng và khoáng sản là việc vân chuyển quặng và khoáng sản từ điểm này đến điểm khác ở trong nước hoặc từ trong nước ra nước ngoài.
Việc di chuyển quặng và khoáng sản được thực hiện theo luật định : cước vận chuyển, thuế, có hồ sơ vận chuyển, vận chuyển trên đường có cân đong trọng lượng và trình tại điểm kiểm tra đã quy định.

Điều 27. Khôi phục diện tích khai thác và đóng cửa mỏ

Sau khi hoàn thành việc khai thác phải khắc phục và khôi phục diện tích khai thác trở lại tình trạng có thể sử dụng vào mục đích hoặc các hoạt động khác.
Khi kết thúc hoạt động mỏ phải đóng cửa mỏ đồng thời trả lại diện tích đã hoàn thành hoạt động khai thác được quy định tại điều 28 của Luật này.

Điều 28. Trả lại dự án khai thác

Sau khi hoàn thành việc khôi phục diện tích khai thác và đóng cửa mỏ nhà đầu tư phải bàn giao dự án khai thác trước hết là dữ liệu về địa chất và nguồn khoáng sản, dụng cụ, máy móc và các tài sản theo quy định không được lấy thứ khác thay thế.
Trường hợp Nhà nước không tiếp nhận tài sản trên nhà đầu tư phải di chuyển hoặc rút tài sản đó và tự chịu mọi chi phí.

(còn nữa)
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